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QUYẾT ĐỊNH 

Da   mục c uẩ   óa t ủ tục  à   chính  ĩ   v c Biể  và  ải đả  
t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Nô g  g iệ  và Môi trườ g 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

C   cứ Luật Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ        19 t     0         5;  

C   cứ N    đ    s       1  N -C          t             1  c a 
C í   p   về      s  t t   t c      c í    N    đ    s  9    1  N -C  
        t             1  c a C í   p   s a đổ    ổ su     t s  đ ều c a 
các N    đ    l ê  qua  đế       s  t t   t c   nh chính;  

C   cứ T     tư s       1  TT-V C        1 t     1        1  c a 
   trưở    C      ệ  V   p ò   C í   p    ướ   dẫ      ệp v  về      
s  t t   t c      c í    

C   cứ Qu ết đ    s  1003 Q -BNNMT ngày 22 tháng 4     2025 c a 
   trưở      N        ệp v  M   trườ   về v ệc c       c uẩ   óa t   t c 
hành chính lĩ   vực      v   ả  đả  t u c p ạ  v  c ức      quả  lý      ước 
c a    N        ệp v  M   trườ    

C   cứ Qu ết đ    s          Q -U N        1 t                c a 
Ủ   a    â  dâ  tỉ    a       Qu  c ế l   v ệc c a Ủ   a    â  dâ  tỉ   
             ệ   ỳ    1 - 2026; 

C   cứ Qu ết đ    s        1 Q -U N        9 t               1 c a 
Ủ   a    â  dâ  tỉ    a       Qu  c ế   ạt đ         s  t t   t c      c í   
trê  đ a     tỉ   và Qu ết đ    s  5       Q -U N          t     9     
     c a Ủ   a    â  dâ  tỉ    a       Qu ết đ    s a đổ    ổ su     t s  
đ ều c a c c qu ết đ    l ê  qua  đế  c    t c      s  t t   t c      c í    
  ả  qu ết t   t c      c í   v  cu   cấp d c  v  c    trực tu ế  trê  đ a     
tỉ    

T e  đề      c a G    đ c Sở N        ệp v  M   trườ   tạ  Tờ tr    
s   291 /TTr-SNNMT ngày 25 tháng 4        5. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công b  kèm theo  uyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của  ở Nông nghiệp và Môi trường theo  uyết định s  1003   -

BNNMT ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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Điều 2.  uyết định này sửa đổi, bổ sung  uyết định 1017   -UBND 

ngày 25 tháng 3 năm 2025,  uyết định s  2124   -UBND ngày 17 tháng 6 

năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công b  danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở 
Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3.  ở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, chủ trì, 
ph i hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được 
công b  tại  iều 1  uyết định này theo quy định tại  iều 10  uy chế hoạt động 
kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo  uyết định s  
03/2021/QÐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Nông 

nghiệp và Môi trường, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
 uyết định này kể từ ngày ký ban hành. . 

 
Nơi nhận:     
- Như  iều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
- TT Tỉnh ủy, TT H ND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
-  ở Tài chính; 
- L VP UBND tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
- VNPT Bình  ịnh; 
- Phòng Hành chính –  uản trị 
- Lưu: VT, K13, CCKS

(TN)
. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Ban hành kèm theo Qu ết đ    s :          /Q -UBND ngày       t              2025 c a C   t c  U N  tỉ  ) 

 
 

STT 

Tên TTHC 
T ời gian giải quyết 

 

Địa điểm 

tiế       và 
trả kết quả 
giải quyết 

TTHC 

T  c 
 iệ  
tiế  
     
và trả 
kết quả 

qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

N i 
dung 
c uẩ  

hóa 

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

Că  cứ   á  
lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã TTHC 

T ủ tục  à   c í   được cô g bố t i Quyết đị   số 1003/QĐ-BNNMT ngày 22/4/2025 của B  trưở g B  Nô g  g iệ  và Môi trườ g 

01 

Khai thác và sử dụng 
cơ sở dữ liệu tài 
nguyên, môi trường 
biển và hải đảo thông 
qua phiếu yêu cầu 
hoặc văn bản yêu cầu 
(cấp tỉnh) 

 

1.000705.000.00.00.

H08 

a) Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Cơ 
quan quản lý cơ sở dữ liệu có 

trách nhiệm tiếp nhận văn bản, 

phiếu yêu cầu khai thác và sử 
dụng cơ sở dữ liệu. Trường hợp 

văn bản, phiếu yêu cầu chưa đầy 

đủ các nội dung quy định tại 

khoản 2  iều 14 Thông tư s  

20/2016/TT-BTNMT, cơ quan 
quản lý cơ sở dữ liệu có trách 

nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản, phiếu yêu cầu. 

b) Thời hạn giải quyết và trả kết 

quả: 

-   i với dữ liệu có thể cung cấp 

ngay: tổ chức, cá nhân được trực 

tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao 

chép, chụp tài liệu hoặc được 

cung cấp ngay bản sao, bản chụp 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, địa chỉ: 
127 Hai Bà 

Trưng, thành 
ph  Quy 

Nhơn 

Có 
Toàn 

trình 

Trình 

tự thực 
hiện; 
Cơ 

quan 

thực 
hiện 

Thực hiện 

theo quy 

định tại: 

- Thông tư 
s  

294/2016/T

T-BTC 

ngày 

15/11/2016 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính; 

- Thông tư 
s  

74/2022/T

T-BTC 

ngày 

22/12/2022 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính; 

- Nghị định s  

73/2017 N -

CP ngày 

14/06/2017 

của Chính phủ; 

- Thông tư s  

20/2016/TT-

BTNMT ngày 

25/8/2016 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Thông tư s  

23/2023/TT-

BTNMT ngày 

28/12/2023 

của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

 

Cấp 
tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 
T ời gian giải quyết 

 

Địa điểm 

tiế       và 
trả kết quả 
giải quyết 

TTHC 

T  c 
 iệ  
tiế  
     
và trả 
kết quả 

qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

N i 
dung 
c uẩ  

hóa 

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

Că  cứ   á  
lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã TTHC 

tài liệu; 

-   i với dữ liệu đơn giản: trong 

thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được yêu 

cầu hợp lệ; 

-   i với dữ liệu phức tạp, cần 

phải có thời gian để xem xét, tìm 

kiếm, sao chép, trích xuất, tập hợp 

từ trong cơ sở dữ liệu: trong thời 

hạn chậm nhất là 20 ngày kể từ 

ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; 

- Trường hợp nội dung yêu cầu 

quá phức tạp, kh i lượng lớn: 

trong thời hạn chậm nhất là 35 

ngày kể từ ngày nhận được yêu 

cầu hợp lệ; 

-   i với trường hợp phải thực 
hiện nghĩa vụ tài chính: việc cung 
cấp dữ liệu được thực hiện sau khi 
tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp 
dữ liệu thực hiện đầy đủ các nghĩa 
vụ tài chính theo quy định. 

- Thông tư 
s  
55/2018/T

T-BTC 

ngày 

25/6/2018 

của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính. 

(T u tạ  
t ờ  đ    
  ậ   ết 
quả) 

02 

Khai thác và sử dụng 
cơ sở dữ liệu tài 
nguyên, môi trường 
biển và hải đảo thông 
qua mạng điện tử (cấp 
tỉnh) 

a) Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Cơ 
quan quản lý cơ sở dữ liệu có 

trách nhiệm xem xét yêu cầu khai 
thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của 

tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp thông tin yêu cầu 

Hệ th ng 
thông tin giải 
quyết thủ tục 
hành chính 

tỉnh Bình 
 ịnh 

- 
Toàn 

trình  

Trình 

tự thực 
hiện; 
Cơ 

quan 

Thực hiện 

theo quy 

định tại: 

- Thông tư 
s  

294/2016/T

- Thông tư s  
20/2016/TT-

BTNMT ngày 

25 8 2016 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 

Cấp 
tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 
T ời gian giải quyết 

 

Địa điểm 

tiế       và 
trả kết quả 
giải quyết 

TTHC 

T  c 
 iệ  
tiế  
     
và trả 
kết quả 

qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

N i 
dung 
c uẩ  

hóa 

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

Că  cứ   á  
lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã TTHC 

 

1.005181.000.00.00.

H08 

chưa đầy đủ, cơ quan quản lý cơ 
sở dữ liệu có trách nhiệm gửi 
thông tin phản hồi đến tổ chức, cá 

nhân hướng dẫn bổ sung thông tin 

trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được thông tin 

yêu cầu; 

- Trường hợp thông tin dữ liệu 

yêu cầu không có trong cơ sở dữ 

liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ 

liệu hoặc thuộc danh mục bí mật 

không được cung cấp, cơ quan 
quản lý cơ sở dữ liệu có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản từ 

ch i cung cấp dữ liệu trong thời 

hạn không quá 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ theo quy định; 

- Trường hợp thông tin dữ liệu 

yêu cầu thuộc danh mục bí mật 

mà tổ chức, cá nhân yêu cầu là cơ 
quan, tổ chức và người Việt Nam 

được giao thực hiện nhiệm vụ liên 

quan trực tiếp đến bí mật nhà 

nước được đề nghị cung cấp, 

chuyển giao bí mật nhà nước được 

quy định tại Luật Bảo vệ bí mật 

nhà nước, cơ quan quản lý cơ sở 

dữ liệu thông báo tổ chức, cá nhân 

(dichvucong.

binhdinh.gov.

vn) 

thực 
hiện 

T-BTC 

ngày 

15/11/2016 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính; 

- Thông tư 
s  

74/2022/T

T-BTC 

ngày 

22/12/2022 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính; 

- Thông tư 
s  
55/2018/T

T-BTC 

ngày 

25/6/2018 

của Bộ 
trưởng Bộ 
Tài chính. 

(T u tạ  
t ờ  đ    
  ậ   ết 

Môi trường; 
- Thông tư s  
23/2023/TT-

BTNMT ngày 

28/12/2023 

của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 
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STT 

Tên TTHC 
T ời gian giải quyết 

 

Địa điểm 

tiế       và 
trả kết quả 
giải quyết 

TTHC 

T  c 
 iệ  
tiế  
     
và trả 
kết quả 

qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

N i 
dung 
c uẩ  

hóa 

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

Că  cứ   á  
lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã TTHC 

đến làm việc trực tiếp. 

b) Thời hạn giải quyết và trả kết 

quả: 

-   i với dữ liệu đơn giản: trong 

thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được yêu 
cầu hợp lệ; 
-   i với dữ liệu phức tạp, cần 

phải có thời gian để xem xét, tìm 

kiếm, sao chép, trích xuất, tập hợp 

từ trong cơ sở dữ liệu: trong thời 

hạn chậm nhất là 20 ngày kể từ 

ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; 

- Trường hợp nội dung yêu cầu 

quá phức tạp, kh i lượng lớn: 

trong thời hạn chậm nhất là 35 

ngày kể từ ngày nhận được yêu 

cầu hợp lệ; 

-   i với trường hợp phải thực 
hiện nghĩa vụ tài chính: việc cung 
cấp dữ liệu được thực hiện sau khi 
tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp 
dữ liệu thực hiện đầy đủ các nghĩa 
vụ tài chính theo quy định. 

quả) 

Tổ g c  g: 02 TTHC         

 
 


